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Tăng cường và đảm bảo các cam kết hỗ trợ tài chính của các nước phát triển
đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở
Việt Nam. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hơn
nữa sự tham gia của tổ chức xã hội công dân vào quá trình lập kế hoạch
cũng như huy động các nguồn lực để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
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Hầu hết các khoản tài chính khí hậu dành cho Việt Nam đều được cung cấp dưới dạng
các khoản vay, tuy nhiên các khoản viện trợ cho tài chính khí hậu vẫn còn thấp. Trong
giai đoạn 2015-2021, tổng cộng 1.886 dự án liên quan đến khí hậu đã được cam kết dành
cho Việt Nam, với tổng trị giá lên đến 5.918 triệu USD cho tài chính khí hậu. Trong đó, 846
triệu USD (14%) được cam kết dưới dạng viện trợ không hoàn lại, 4.297 triệu USD (73%)
được cam kết thông qua các khoản vay ưu đãi và các công cụ nợ khác, trong khi 775 triệu
USD còn lại (13%) được cam kết thông qua các khoản vay không ưu đãi và các công cụ
nợ mà thường không đủ điều kiện để được coi là ODA. Việc các khoản vay chiếm tỷ lệ lớn
trong nguồn tài trợ quốc tế tiềm ẩn những hậu quả tiêu cực đối với nền tài chính công của
Việt Nam do rủi ro lãi suất. Việc trả nợ có thể gây áp lực cho ngân sách công, ảnh hưởng
tới việc chi tiêu trong các lĩnh vực quan trọng khác. Điều này có thể tồi tệ hơn, sau khi Việt
Nam ký kết với Nhóm G7 vào ngày 14/12/2022 để nhận 15,5 tỷ USD (chủ yếu thông qua
các khoản vay) nhằm chuyển đổi từ than sang năng lượng sạch. Đáng nói, việc phần lớn
nguồn tài chính được cung cấp qua các khoản vay cũng nêu bật mức độ thiếu trách
nhiệm của các nước giàu, đặc biệt là các nước G7, đối với các cam kết tài chính khí hậu
của họ.

Chi ngân sách nhà nước, trong đó có ODA, đóng vai trò chủ đạo, tuy nhiên các địa
phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu này. Nguồn tài trợ
từ các tổ chức song phương và đa phương, thường dưới dạng ODA, được chuyển trực tiếp
vào ngân sách chính phủ trung ương. Do đó, về mặt kỹ thuật, chính quyền địa phương
không thể tiếp cận nguồn tài chính này trực tiếp từ các nhà tài trợ quốc tế, mà họ phải đề
xuất lên cấp trung ương. Trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách khí hậu tổng của 29 tỉnh
ở Việt Nam là khoảng 18.000 tỷ đồng (tương đương 732 triệu USD). Khoản ngân sách này
tăng dần qua thời gian, chủ yếu do ODA tăng, nâng tỷ trọng ODA trong tổng ngân sách khí
hậu từ 24% năm 2016 lên 46% vào năm 2020. Trong khi đó, ngân sách đầu tư trong nước
vẫn ổn định trong giai đoạn này.

Chưa có sự thống nhất hoàn toàn về vấn đề giới trong các văn bản pháp luật quan trọng
về biến đổi khí hậu. Trong nhiều chính sách, bình đẳng giới và tính dễ bị tổn thương của
các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số đã được Chính phủ khẳng định nhiều lần là vấn đề
quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản
hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu chưa
có quy định về lồng ghép giới vào các hoạt động. Trong tổng số 5.918 triệu USD tài chính
khí hậu cho Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021, chỉ có 21% được đánh giá là có ý nghĩa
về giới. Mức này rất thấp so với Thụy Điển (72%) và Đan Mạch (48%) trong số tất cả các
dự án khí hậu song phương có yếu tố giới vào năm 2021.
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Nhận thức và sự tham gia của người dân vào việc hoạch định chính sách về biến đổi khí
hậu còn yếu. Khảo sát của chúng tôi cho thấy hầu hết những người được phỏng vấn
không biết cách tìm thông tin về biến đổi khí hậu. Họ không biết về ngân sách dành cho
các mục tiêu khí hậu của Việt Nam hoặc tỉnh/thành phố của họ, hay bất kỳ văn bản hoặc
thông báo chính thức nào về những vấn đề này. Ngoài những người dân sống ở vùng
thường xuyên xảy ra thiên tai, những người khác không biết địa phương mình bị ảnh
hưởng như thế nào bởi biến đổi khí hậu. Ở hầu hết các địa phương, theo phản hồi từ người
được phỏng vấn, chính quyền địa phương không hề thông báo cho người dân hoặc nếu có
thì thông tin rất hạn chế. Ở những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai do biến đổi khí
hậu, chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương chưa rõ ràng, thậm chí chưa có.
Người dân cũng không bao giờ được tham vấn ý kiến về các kế hoạch, chính sách liên
quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và tài chính khí hậu của các tỉnh/thành phố. Trong
khi đó, các tổ chức xã hội công dân thường không chính thức tham gia vào quá trình
hoạch định chính sách khí hậu.

Từ những bất cập được phân tích trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và tài chính
khí hậu, chúng tôi đề xuất các khuyến nghị sau tới các bên liên quan tại Việt Nam:

Đối với Chính phủ:

Khuyến nghị 1: Việt Nam nên thúc giục các nước phát triển thực hiện các cam kết tài
chính khí hậu và tăng tỷ lệ viện trợ trong hỗ trợ tài chính của họ, đặc biệt khi xem xét tới
việc khoản vay hiện đang chiếm tỷ lệ quá cao trong các sáng kiến như của G7. Việt Nam
cũng nên tìm them các nguồn tài trợ khí hậu khác, chẳng hạn như thị trường carbon, trái
phiếu xanh và đầu tư của khu vực tư nhân, để giảm phụ thuộc vào các nhà tài trợ quốc tế.

Khuyến nghị 2: Chính phủ Việt Nam cần thường xuyên đổi mới cơ chế tài chính để tăng
cường lồng ghép các mục tiêu khí hậu trong chu trình ngân sách và cho phép chính quyền
địa phương linh hoạt hơn trong việc ra quyết định liên quan đến tài chính khí hậu. Điều này
có thể đạt được bằng cách điều chỉnh việc lập kế hoạch và thực hiện ngân sách phù hợp
với các chính sách và kế hoạch khí hậu, đồng thời thiết lập hệ thống gắn thẻ chi tiêu cho
khí hậu để theo dõi và báo cáo về các dòng và kết quả tài chính khí hậu. Có đề nghị rằng
Chính phủ Việt là nên thí điểm một hệ thống gắn thẻ để có thể theo dõi mức độ tài chính
khí hậu trong các dự án công ở Việt Nam.
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Khuyến nghị 3: Tất cả các nhà tài trợ song phương và đa phương nên tăng cường lồng
ghép giới vào các dự án khí hậu. Đây có thể là một phần của việc sửa đổi Kế hoạch hành
động về Giới trong COP29 vào tháng 11 năm 2024. Hơn nữa, điều cần thiết là chính phủ
phải xem xét và sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để đảm bảo đưa các phương
pháp tiếp cận đáp ứng giới vào các chiến lược và kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu
một cách nhất quán. Cần xây dựng các hướng dẫn, quy định cụ thể để lồng ghép vấn đề
giới vào việc thực hiện luật bảo vệ môi trường và ứng phó với khí hậu.

Khuyến nghị 4: Chính phủ nên thiết kế các cơ chế cởi mở hơn để tạo cơ hội cho người dân
và các tổ chức xã hội công dân tham gia sâu hơn vào việc lập kế hoạch và quản lý tài
chính khí hậu. Điều này có thể đạt được bằng cách tích cực cung cấp thông tin cho người
dân về các chính sách quốc gia và địa phương liên quan đến thích ứng và giảm thiểu biến
đổi khí hậu. Từ đó, tạo ra nhiều không gian và nền tảng hơn để họ tham gia vào quá trình
ra quyết định cũng như xây dựng năng lực của các tổ chức xã hội công dân để tiếp cận và
quản lý tài chính khí hậu một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Đối với xã hội công dân tại Việt Nam:

Khuyến nghị 1: Mạng lưới xã hội công dân có thể phối hợp cùng các tổ chức phi chính
phủ quốc tế để tạo ảnh hưởng đến các nước G7, nhằm đề xuất các điều khoản nới lỏng
hơn cho Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). Theo đó, nhóm G7
đã cam kết cấp 15,5 tỷ USD để Việt Nam chuyển đổi từ than sang dạng năng lượng sạch
hơn. Cần nỗ lực để tránh sự gia tăng đáng kể nợ nước ngoài của Việt Nam và những tác
động tiêu cực có thể xảy ra đối với giáo dục và xã hội.

Khuyến nghị 2: Là cầu nối giữa người dân và chính phủ, các tổ chức xã hội công dân, đặc
biệt là các tổ chức ở địa phương và cấp tỉnh, trước tiên cần nâng cao nhận thức và hiểu
biết sâu sắc về biến đổi khí hậu và các chính sách tài chính khí hậu ở Việt Nam. Các
nguồn tham khảo quan trọng bao gồm các văn bản pháp luật chính thức do các cơ quan
nhà nước ban hành, số liệu tài chính được công bố chính thức của các tỉnh/thành phố
cùng các cơ quan nhà nước, cũng như các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức xã hội
dân sự khác và các bộ của chính phủ. Các tổ chức xã hội công dân nên trang bị cho mình
sự hiểu biết tốt về khung pháp lý cũng như việc lập kế hoạch, quản lý và giám sát tài chính
khí hậu trong thực tiễn, nhằm mục đích khuyến khích người dân địa phương tìm hiểu về
những vấn đề này và vận động họ tham gia vào quá trình ra quyết định công.
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Khuyến nghị 3: Để nâng cao nhận thức cộng đồng về tài trợ khí hậu, các tổ chức xã hội
công dân có thể hỗ trợ phổ biến thông tin chính sách tới người dân theo cách dễ hiểu,
thân thiện. Điều này có thể được thực hiện bằng cách dịch các tài liệu phức tạp thành các
bản tóm tắt và đồ họa thông tin dễ hiểu. Ngoài ra, cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn
ngữ dân tộc thiểu số và thông qua các kênh khác nhau như đài phát thanh cộng đồng,
phương tiện truyền thông xã hội và báo in cũng là một cách hữu ích. Các chương trình
đào tạo và tọa đàm có thể được tổ chức để trang bị cho người dân những kiến ​​thức và kỹ
năng cần thiết để tham gia hiệu quả vào quá trình hoạch định chính sách. Các chương
trình có thể bao gồm đào tạo về biến đổi khí hậu, phân tích chính sách và kỹ năng vận
động chính sách.

Khuyến nghị 4: Các tổ chức xã hội công dân có thể đóng vai trò là bên trung gian, hỗ trợ
việc trao đổi giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và tổ
chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài chính khí hậu. Việc trao đổi kiến ​​thức và chuyên môn
này không chỉ giúp nâng cao chất lượng của các quyết định chính sách, mà còn cung cấp
cho người dân những hiểu biết có giá trị về quá trình hoạch định chính sách cũng như ý
thức về trách nhiệm và sự hòa nhập xã hội.

Khuyến nghị 5: Để tăng cường mạng lưới xã hội công dân trong lĩnh vực tài chính khí hậu,
cần có nhiều nền tảng hơn, bao gồm cả các nền tảng trực tuyến. Từ đó, có thể giúp các tổ
chức xã hội công dân Việt Nam chia sẻ các thực hành tốt nhất, về các thách thức và cơ
hội với các đối tác quốc tế. Các nền tảng này cũng cho phép các tổ chức khác nhau cùng
phối hợp, tạo ra các kênh trao đổi hiệu quả với các bên liên quan và cả với các nhà hoạch
định chính sách.

Khuyến nghị 6: Về đối thoại chính sách, các tổ chức xã hội công dân hoạt động trong lĩnh
vực môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam cần nhất trí với nhau để cùng hướng tới
các quyết định cởi mở và toàn diện. Các cuộc họp và thảo luận giữa các tổ chức xã hội
công dân và các nhà hoạch định chính sách cần được tổ chức thường xuyên; ở đó, các tổ
chức xã hội công dân có cơ hội trình bày tóm tắt chính sách nêu rõ quan điểm chung về
các vấn đề tài chính khí hậu. Điều này sẽ có lợi cho các tổ chức xã hội công dân khi hợp
tác cùng nhau, hay với các tổ chức nghiên cứu công và cơ quan chính phủ (ví dụ như Bộ
KH&ĐT) để cùng tiến hành nghiên cứu và phân tích chung về tài chính khí hậu ở Việt Nam.

Khuyến nghị 7: Để chuẩn bị cho hội nghị COP29 (tập trung vào tài chính khí hậu) và
COP30 (tập trung vào việc cập nhật NDC), cần tăng cường sự hợp tác giữa các mạng lưới
quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam. Mạng lưới này nên đặt mục tiêu tác động đến
các cuộc đàm phán tài chính khí hậu trước và trong COP29, đặc biệt đến Mục tiêu Định
lượng Chung Mới về Tài chính Khí hậu (NCQG - New Collective Quantified Goal on Climate
Finance). Sự hợp tác này có thể huy động sự tham gia của nhiều tổ chức như Oxfam,
CARE và Mạng lưới Hành động vì Khí hậu (CAN – Climate Action Network) ở Châu Á.
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